	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ
---------
	Biểu mẫu 01c/TNQN-N


 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU, NỘP BHYT THÂN NHÂN QUÂN NHÂN; THÂN NHÂN CN VÀ VCQP;HỌC VIÊN QĐ, CƠ YẾU LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI; HỌC VIÊN ĐÀO TẠO SQDB 03 THÁNG TRỞ LÊN CHƯA THAM GIA BHXH, BHYT; HỌC SINH SINH VIÊN HỆ DÂN SỰ; HỌC VIÊN ĐÀO TẠO QUÂN SỰ XÃ, PHƯỜNG NĂM…
Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Nội dung
	Số phải nộp trong năm...
	Số đã nộp
	Số còn phải nộp
	Tỷ lệ nộp (%)

	
	
	
	Đến 31/12 (bao gồm số nộp thừa năm trước chuyển sang)
	Số nộp sau 31/12
	Tổng
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4+5
	7=3-6
	8=6/3

	I
	BHYT THÂN NHÂN QUÂN NHÂN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khối dự toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khối hạch toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	BHYT THÂN NHÂN CN VÀ VCQP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khối dự toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khối hạch toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	BHYT HVQĐ, CY HƯỞNG SINH HOẠT PHÍ LÀ NGƯỜI NN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	BHYT HVĐT SQDB 03 THÁNG TRỞ LÊN CHƯA THAM GIA BHXH, BHYT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	BHYT HỌC SINH, SINH VIÊN HỆ DÂN SỰ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	BHYT HV ĐÀO TẠO QUÂN SỰ XÃ, PHƯỜNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tổng số tiền phải nộp bằng chữ:....................................................................

 

	
NGƯỜI LẬP BIỂU
	
TRƯỞNG PHÒNG (BAN) 
TÀI CHÍNH
	Ngày.....tháng....năm.....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


 
